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BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ
      Thời gian: 30  phút, Sinh viên được sử dụng tài liệu khi làm bài


Câu 1: Nền tảng vật chất của toàn bộ lịch sử nhân loại là:
a.  Lực lượng sản xuất
b.  Quan hệ sản xuất
c.  Của cải vật chất
d.  Phương thức sản xuất
Câu 2: Hoạt động tự giác trên quy mô toàn xã hội là đặc trư ng cơ bản của
nhân tố chủ quan trong xã hội?
a.  Cộng sản nguyên thuỷ
b.  Tư bản chủ nghĩa
c.  Xã hội chủ nghĩa
d.  Phong kiến
Câu 3: Khuynh hướng của sản xuất là không ngừng biến đổi phát triển. Sự biến đổi đó bao giờ cũng bắt đầu từ:
a.  Sự biến đổi, phát triển của cách thức sản xuất
b.  Sự biến đổi, phát triển của lực lượng sản xuất
c.  Sự biến đổi, phát triển của kỹ thuật sản xuất
d.  Sự phát triển của khoa học kỹ thuật
Câu 4: Tính chất xã hội của lực lượng sản xuất được bắt đầu từ:
a.  Xã hội tư bản chủ nghĩa
b.  Xã hội xã hội chủ nghĩa
c.  Xã hội phong kiến
d.  Xã hội chiếm hữu nô lệ.
Câu 5: Quy luật xã hội nào giữ vai trò quyết định đối với sự vận động, phát triển của xã hội?
a.  Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của
lực lư ợng sản xuất.
b.  Quy luật tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội
c.  Quy luật cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thư ợng tầng
d.  Quy luật đấu tranh giai cấp
Câu 6: Trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta, chúng ta cần phải tiến hành:
a.  Phát triển lực lượng sản xuất đạt trình độ tiên tiến để tạo cơ sở cho việc xây dựng quan hệ sản xuất mới.
b.  Chủ động xây dựng quan hệ sản xuất mới để tạo cơ sở thúc đẩy lực lư ợng sản xuất phát triển
c.  Kết hợp đồng thời phát triển lực lượng sản xuất với từng bước xây dựng quan hệ sản xuất mới phù hợp.
d.  Củng cố xây dựng kiến trúc thư ợng tầng mới cho phù hợp với cơ sở hạ tầng
Câu 7: Thực chất của quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng:
a.  Quan hệ giữa đời sống vật chất và đời sống tinh thần của xã hội
b.  Quan hệ giữa kinh tế và chính trị
c.  Quan hệ giữa vật chất và tinh thần.
d.  Quan hệ giữa tồn tại xã hội với ý thức xã hội
Câu 8: Phạm trù hình thái kinh tế – xã hội là phạm trù đư ợc áp dụng:
a.  Cho mọi xã hội trong lịch sử
b.  Cho một xã hội cụ thể
c.  Cho xã hội tư bản chủ nghĩa
d.  Cho xã hội cộng sản chủ nghĩa
Câu 9: C.Mác viết: “Tôi coi sự phát triển của những hình thái kinh tế – xã hội là một quá trình lịch sử – tự nhiên”, theo nghĩa:
a.  Sự phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội cũng giống như  sự phát triển của tự nhiên không phụ thuộc chủ quan của con ngư ời.
b.  Sự phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội tuân theo quy luật khách quan của xã hội.
c.  Sự phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội ngoài tuân theo các quy luật chung còn bị chi phối bởi điều kiện lịch sử cụ thể của mỗi quốc gia dân tộc.
d.  Sự phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội tuân theo các quy luật chung.
Câu 10: Chủ trương thực hiện nhất quán cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở nước ta hiện nay là:
a.  Sự vận dụng đúng đắn quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ của lực lư ợng sản xuất.
b.  Nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế thế giới
c.  Nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế
d.  Nhằm phát triển quan hệ sản xuất
Câu 11: Cấu trúc của một hình thái kinh tế – xã hội gồm các yếu tố cơ bản hợp thành:
a.  Lĩnh vực vật chất và lĩnh vực tinh thần
b.  Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thư ợng tầng
c.  Quan hệ sản xuất, lực lượng sản xuất và kiến trúc thư ợng tầng
d.  Quan hệ sản xuất, cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
Câu 12: Tiến lên chủ nghĩa xã hội ở nư ớc ta hiện nay là:
a.  Trái với tiến trình lịch sử tự nhiên
b.  Phù hợp với quá trình lịch sử tự nhiên
c.  Vận dụng sáng tạo của Đảng ta
d.  Không phù hợp với quy luật khách quan
Câu 13: Luận điểm: “Tôi coi sự phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội là một quá trình lịch sử – tự nhiên” được C.Mác nêu trong tác phẩm nào?
a.  Tư bản
b.  Hệ tư  tưởng Đức
c.  Lời nói đầu góp phần phê phán khoa kinh tế chính trị
d.  Tuyên ngôn Đảng cộng sản  
Câu 14: Cơ sở hạ tầng của xã hội là:
a.  Đường xá, cầu tàu, bến cảng, bưu điện
b.  Tổng hợp các quan hệ sản xuất hợp thành cơ cấu kinh tế của xã hội
c.  Toàn bộ cơ sở vật chất – kỹ thuật của xã hội
d.  Đời sống vật chất
Câu 15: Kiến trúc thư ợng tầng của xã hội bao gồm:
a.  Toàn bộ các quan hệ xã hội
b.  Toàn bộ các tư  tư ởng xã hội và các tổ chức tương ứng
c.  Toàn bộ những quan điểm chính trị, pháp quyền,  và những thiết chế xã hội tương ứng như nhà nước, đảng phái chính trị,   được hình thành trên cơ sở hạ tầng nhất định.
d.  Toàn bộ ý thức xã hội
Câu 16: Xét đến cùng, nhân tố có ý nghĩa quyết định sự thắng lợi của một trật tự xã hội mới là:
a.  Năng suất lao động
b.  Sức mạnh của luật pháp
c.  Hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị
d.  Sự điều hành và quản lý xã hội của Nhà nư ớc
 Câu 17: Sự phân chia giai cấp trong xã hội bắt đầu từ hình thái kinh tế – xã hội nào?
a.  Cộng sản nguyên thuỷ
b.  Chiếm hữu nô lệ
c.  Phong kiến.
d.  Tư bản chủ nghĩa
Câu 18: Nguyên nhân trực tiếp của sự ra đời giai cấp trong xã hội?
a.  Do sự phát triển lực lượng sản xuất làm xuất hiện “của dư ” tương đối
b.  Do sự chênh lệch về khả năng giữa các tập đoàn người
c.  Do sự xuất hiện chế độ tư  hữu về tư  liệu sản xuất
d.  Do sự phân hoá giữa giàu và nghèo trong xã hội
Câu 19: Chủ trương thực hiện nhất quán cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở nước ta hiện nay là:
a.  Sự vận dụng đúng đắn quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ của lực lư ợng sản xuất.
b.  Nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế thế giới
c.  Nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế
d.  Nhằm phát triển quan hệ sản xuất
Câu 20: Cấu trúc của một hình thái kinh tế – xã hội gồm các yếu tố cơ bản hợp thành:
a.  Lĩnh vực vật chất và lĩnh vực tinh thần
b.  Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thư ợng tầng
c.  Quan hệ sản xuất, lực lượng sản xuất và kiến trúc thư ợng tầng
d.  Quan hệ sản xuất, cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
Câu 21: Tiến lên chủ nghĩa xã hội ở nư ớc ta hiện nay là:
a.  Trái với tiến trình lịch sử tự nhiên
b.  Phù hợp với quá trình lịch sử tự nhiên
c.  Vận dụng sáng tạo của Đảng ta
d.  Không phù hợp với quy luật khách quan
Câu 22: Nguyên nhân ra đời của CNTB độc quyền là:
a. Do cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động
b. Do sự can thiệp của nhà nước tư sản
c. Do sự tập trung sản xuất dưới tác động của cách mạng khoa học  công nghệ
d. Cả a, b, c
Câu 23: Sự ra đời của tư bản tài chính là kết quả của sự phát triển:
a. Độc quyền ngân hàng
b. Sự phát triển của thị trường tài chính
c. Độc quyền công nghiệp
d. Quá trình xâm nhập liên kết độc quyền ngân hàng với độc quyền công nghiệp
Câu 24: Xét đến cùng, nhân tố có ý nghĩa quyết định sự thắng lợi của một trật tự xã hội mới là:
a.  Năng suất lao động
b.  Sức mạnh của luật pháp
c.  Hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị
d.  Sự điều hành và quản lý xã hội của Nhà nư ớc
Câu 25: Nguyên nhân trực tiếp của sự ra đời giai cấp trong xã hội?
a.  Do sự phát triển lực lượng sản xuất làm xuất hiện “của dư ” tương đối
b.  Do sự chênh lệch về khả năng giữa các tập đoàn người
c.  Do sự xuất hiện chế độ tư  hữu về tư  liệu sản xuất
d.  Do sự phân hoá giữa giàu và nghèo trong xã hội
Câu 26: Đấu tranh giai cấp, xét đến cùng là nhằm:
a.  Phát triển sản xuất
b.  Giải quyết mâu thuẫn giai cấp
c.  Lật đổ sự áp bức của giai cấp thống trị bóc lột.
d. Giành lấy chính quyền Nhà nước
Câu 27: Mâu thuẫn đối kháng giữa các giai cấp là do:
a.  Sự khác nhau về tư tư ởng, lối sống
b.  Sự đối lập về lợi ích cơ bản – lợi ích kinh tế
c.  Sự khác nhau giữa giàu và nghèo
d.  Sự khác nhau về mức thu nhập
Câu 28: Trong các hình thức đấu tranh sau của giai cấp vô sản, hình thức nào
là hình thức đấu tranh cao nhất?
a.  Đấu tranh chính trị
b.  Đấu tranh kinh tế
c.  Đấu tranh tư tưởng
d.  Đấu tranh quân sự
Câu 29: Vai trò của đấu tranh giai cấp trong lịch sử nhân loại?
a.  Là động lực cơ bản của sự phát triển xã hội.
b.  Là một động lực quan trọng của sự phát triển xã hội trong các xã hội có giai cấp
c.  Thay thế các hình thái kinh tế – xã hội từ thấp đến cao.
d.  Lật đổ ách thống trị của giai cấp thống trị
Câu 30: Cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản là:
a.  Nhằm mục đích cuối cùng thiết lập quyền thống trị của giai cấp vô sản
b.  Cuộc đấu tranh giai cấp gay go, quyết liệt nhất
c.  Cuộc đấu tranh giai cấp cuối cùng trong lịch sử
d.  Thực hiện chuyên chính vô sản
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